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[bookmark: _GoBack]Thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả Bổ sung Bio-acimin Gold lên tình trạng dinh dưỡng, tiêu hoá và miễn dịch của trẻ suy dinh dưỡng từ 6-23 tháng tuổi được tiến hành tại Viện Dinh Dưỡng. 84 trẻ suy dinh dưỡng được sàng lọc từ 600 trẻ 6-23 tháng tuổi, chia thành 2 nhóm tương đương về giới, tháng tuổi và điều trị trong 2 tuần. Nhóm chứng được điều trị theo phác đồ thông thường gồm men enzyme, kẽm dạng siro. Nhóm can thiệp được điều trị tương tự như nhóm chứng và bổ sung thêm Bio-acimin Gold với thành phần gồm Lactobacillus; Bacillus subtilis; Streptococcus faecalis; DHA; Coenzym Q10; Beta Glucan; Immune gamma, kẽm, calci, selen hữu cơ và các vitamin nhóm B. Các chỉ tiêu được theo dõi tại thời điểm trước điều trị (T0) và sau điều trị (T2) là cân nặng, chiều cao, nồng độ kẽm huyết thanh, hemoglobin huyết thanh và nồng độ Immunoglobulin A (IgA) huyết thanh, các triệu chứng về tiêu hoá và khẩu phần ăn. Các chỉ số nhân trắc cũng tiếp tục được theo dõi tại 2 tuần sau khi dừng điều trị (T4). 
Kết quả nghiên cứu cho thấy Bổ sung Bio-acimin Gold tạo xu hướng tăng cao hơn về cân nặng ở nhóm can thiệp so với nhóm chứng tại thời điểm sau 2 tuần điều trị và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng ở thời điểm 4 tuần. Với chỉ tiêu chiều cao thì sự khác biệt giữa 2 nhóm không có ý nghĩa thống kê. Bổ sung Bio-acimin Gold cũng cho thấy hiệu quả ở nhóm can thiệp so với nhóm chứng trong cải thiện nồng độ kẽm huyết thanh và giảm tỷ lệ thiếu kẽm, cải thiện nồng độ Hemoglobin và tăng nồng độ miễn dịch Immunoglobulin A huyết thanh. Bổ sung Bio-Acimin Gold trong 2 tuần cũng cho thấy hiệu quả thực của giảm triệu chứng táo bón là 62,7%, biếng ăn: 42,3%, đầy hơi: 37,4% và tiêu chảy: 20,0%.
Kết luận: Bổ sung Bio-acimin Gold trong 2 tuần có hiệu quả trong cải thiện cân nặng, tăng nồng độ kẽm huyết thanh, giảm tỷ lệ thiếu kẽm, tăng hemoglobin huyết thanh, giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hoá và giảm tình trạng biếng ăn ở trẻ em 6-23 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng.

SUMMARY
EFFECTIVENESS OF SUPPLEMENT
BIO - ACIMIN GOLD IN NUTRITIONAL STATUS, DIGESTION AND IMMUNE CONDITION OF MALNOURISHED CHILDREN 6-23 MONTHS OF AGE
Clinical trials evaluate the effectiveness of Bio-acimin Gold on nutritional status, digestive and immune status of malnourished children aged 6-23 months was implemented at the Natioanal Institute of Nutrition. 84 malnourished children screened from 600 children 6-23 months of age, divided into two equal groups of gender, months and giving 2 weeks of treatment. The control group was treated according to NIN’s guideline including enzymes, zinc syrup. The intervention group was treated the same as the control group and adding Bio-acimin Gold include: Lactobacillus; Bacillus subtilis; Streptococcus faecalis; DHA; Coenzyme Q10; Beta Glucan; Immune gamma, zinc, calcium, selenium and vitamin B group. Indicators are monitored before treatment (T0) and after treatment (T2) are weight, height, serum zinc levels, hemoglobin and serum Immuno-globulin A concentrations (IgA), gastrointestinal symptoms and dietary intake. The anthropometric indicators also continue to be monitored at 2 weeks after finishing treatment (T4).
The study results showed that supplementation of Bio-acimin Gold trend higher weight in the intervention group compared with the control group at 2 weeks of treatment and there is statistically significant difference compared to control group in 4 weeks time. For the height, there’s no statistically significant difference between two groups.
Supplement Bio-acimin Gold also showed the effectiveness in the intervention group compared with the control group in improving serum zinc levels and reducing zinc deficiency prevalence, improve hemoglobin levels and increased serum IgA concentration.
Supplement Bio-acimin Gold in 2 weeks also showed the effectiveness of reducing symptoms of constipation is 62.7%, anorexia is 42.3%, flatulence is 37.4% and diarrhea is 20%.
Conclusions: Supplement Bio-acimin Gold in 2 weeks have the effectiveness in increasing body weight, serum zinc levels, serum hemoglobin, serum IgA, reducing zinc deficiency prevalence, symptoms of digestive disorders and anorexia in malnourished children 6-23 months of age.

